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     V/v tranh chấp ly hôn, nuôi con,  

chia tài sản khi ly hôn. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng. 

Các thẩm phán: 

1. Bà Võ Thị Hồng Mai; 

2. Bà Nguyễn Thị An Tiên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh T    inh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Quốc Vương,  i   sát  iên. 

Ngày 19 tháng 7 nă  2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử 

phúc thẩ  công khai  ụ án thụ lý số: 24/2017/TLPT-HN&GĐ ngày 12 tháng 6 

nă  2017,  ề “Tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”; do Bản án 

Hôn nhân  à gia đình sơ thẩ  số: 19/2017/HN&GĐ-ST ngày 05 tháng 5 nă  

2017, của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên bị kháng cáo; theo Quyết định đưa  ụ 

án ra xét xử phúc thẩ  số: 27/2017/QĐ-PT ngày 27 tháng 6 nă  2017, giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Lệ X, sinh nă  1971; địa chỉ cư trú: Ấp A, xã B, 

huyện G, tỉnh Tây Ninh; có  ặt; 

2. Bị đơn: Ông Lê Văn V, sinh nă  1964; địa chỉ cư trú: Ấp T, xã M, huyện 

T, tỉnh Tây Ninh; có  ặt. 

3. Người kháng cáo: Bà Trần Thị Lệ X là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 28-9-2016 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn - bà Trần Thị Lệ X trình bày:  

Bà  à ông Lê Văn V kết hôn từ nă  1999, có giấy chứng nhận kết hôn. 

Chung sống hạnh phúc đến nă  2015 phát sinh  âu thuẫn, nguyên nhân do ông V 

thường xuyên say rượu, không lo là  ăn, không lo lắng cho  ợ con, không cho bà 
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nhập tên  ào hộ khẩu gia đình,  ợ chồng đã ly thân từ tháng 6 nă  2015 đến nay, 

tình cả  không còn, nếu sống chung sẽ không hạnh phúc, bà yêu cầu ly hôn. 

Bà  à ông V có  ột con chung tên Lê Thị Hồng L, do không đồng ý  ới tên 

này nên bà đã đăng ký lại giấy khai sinh lấy tên là Lê Trần Xuân T1.  hi ly hôn bà 

yêu cầu được tiếp tục nuôi cháu T1, không yêu cầu ông V cấp dưỡng nuôi con. 

Tài sản chung gồ : Diện tích  880  
2 
đất, tọa lạc tại Ấp T, xã M, huyện T, 

tỉnh Tây Ninh, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông V đứng tên. Nguồn 

gốc là của cha  ẹ ông V cho, trên đất có 01 ngôi nhà  ái tole, nền xi  ăng, cột 

pê-tông,  ách  án cây tạp, tiền là  nhà là của chung  ợ chồng  à của cha  ẹ ruột 

bà cho. Bà yêu cầu chia ½ giá trị nhà  à đất. 

Ngoài ra, tài sản chung còn có các  ật dụng trong nhà,  ợ chồng tự thỏa 

thuận, bà không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Nợ chung không có. 

Bị đơn - ông Lê Văn V trình bày: 

Ông chấp nhận ly hôn theo yêu cầu của bà X, chấp nhận giao cháu T1 cho 

bà X nuôi, ông không cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản: 

Ông không chấp nhận chia đất theo yêu cầu của bà X  ì là tài sản riêng của 

ông hưởng thừa kế của cha,  ẹ; anh, chị, e  ông tự chia  à ông đã đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất từ nă  2006 đến nay. 

Nhà trên đất là của cha ông trước đây, ông  à e  ruột là Lê Thị C2 là  lại 

 ỗi người  ột căn đ  ở, căn nhà của ông là nhà ki u L, thuộc loại nhà tạ  C, bà X 

chỉ đóng góp phần tole lợp. Nếu bà X yêu cầu chia thì chỉ được chia phần bà X 

đóng góp. 

Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 19/2017/HN&GĐ-ST ngày 05 

tháng 5 năm 2017, của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên đã quyết định: 

Áp dụng Điều 55, 58, 59, 62, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân  à gia đình; khoản 

7; khoản 10 Điều 27 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.  

Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Trần Thị Lệ X  à ông Lê Văn V. 

Giao cháu Lê Thị Hồng L (Lê Trần Xuân T1) cho bà Trần Thị Lệ X trực tiếp, 

trông no , chă  sóc, giáo dục  à nuôi dưỡng. Ghi nhận bà X không yêu cầu ông V 

cấp dưỡng nuôi con. 

Chấp nhận  ột phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Lệ X. Bà Trần Thị Lệ 

X được hưởng số tiền trị giá căn nhà là 3.000.000 đồng. 

Ông Lê Văn V được hưởng tài sản chung là 01 căn nhà tạ  C diện tích 60,8 

m
2
, cất trên diện tích đất 880 m

2
, tọa lạc tại Ấp T, xã M, huyện T, tỉnh Tây Ninh, do 

ông Lê Văn V đứng tên, thuộc thửa đất số 123, tờ bản đồ số 25, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số: H02103 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 03-7-2008, 

trị giá căn nhà 5.178.000 đồng. Ông  Lê Văn V có nghĩa  ụ giao cho bà Trần Thị 

Lệ X hưởng số tiền chênh lệch là 3.000.000 đồng. 



 

3 

 

 hông chấp nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Lệ X yêu cầu ông Lê Văn V 

chia ½ phần đất diện tích 880  
2
, tọa lạc tại Ấp T, xã M, huyện T, tỉnh Tây Ninh, 

do ông Lê Văn V đứng tên, thuộc thửa đất số 123, tờ bản đồ số 25, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số: H02103 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 03-7-

2008, tọa lạc tại: Ấp T, xã M, huyện T, tỉnh Tây Ninh, phần đất trị giá 62.144.900 

đồng. 

Về chi phí thẩ  định, định giá tài sản 600.000 đồng bà Trần Thị Lệ X phải 

chịu, ghi nhận bà X đã nộp xong.  

Về phần nợ chung: Bà Trần Thị Lệ X  à ông Lê Văn V không yêu cầu nên 

không đặt ra giải quyết. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩ  còn quyết định  ề án phí.  

Ngày 19-5-2017, bà Trần Thị Lệ X kháng cáo yêu cầu chia đôi ngôi nhà cho 

bà bằng hiện  ật, không nhận bằng tiền, yêu cầu chia ½ diện tích 880  
2
 đất. 

Tại phiên tòa phúc thẩ , bà X giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

tòa:  

Về tố tụng: Thẩ  phán thụ lý  ụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử  à 

quyết định đưa  ụ án ra xét xử đều bảo đả  đúng quy định  ề thời hạn, nội dung, 

thẩ  quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục đối  ới phiên tòa dân sự. Những người tha  gia tố tụng 

đều thực hiện đúng quyền  à nghĩa  ụ của  ình, chấp hành tốt Nội quy phiên tòa. 

Về nội dung:  háng cáo của bà X không có căn cứ cháp nhận nhưng do bản 

án sơ thẩ  xác định sai giá trị tài sản chung là căn nhà theo biên bản định giá nên 

dẫn đến sai  ề án phí. Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà X, sửa bản án sơ 

thẩ  theo hướng xác định lại giá trị tài sản chung  à T2h lại án phí chia tài sản.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy:  

[1] Bà Trần Thị Lệ X  à ông Lê Văn V thuận tình ly hôn  à thỏa thuận được 

 ới nhau  ề con chung nhưng bản án sơ thẩ  chỉ công nhận sự thuận tình ly hôn, 

không công nhận sự thỏa thuận giữa bà X  à ông V  ề con chung  à tuyên giao 

cho bà X nuôi con là không đúng. 

[2] Xét kháng cáo của bà X yêu cầu chia tài sản chung, thấy rằng:  

- Diện tích 880 m
2
 đất, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng số: 

H02103/QSDĐ/CQĐH ngày 03-7-2008, do Ủy ban nhân dân huyện T cấp, ông Lê 

Văn V đứng tên là đất của cha,  ẹ ông V là ông Lê Văn Di  à bà Nguyễn Thị Dôi 

chết đ  lại, ông V là con trai cùng sống chung  ới cha  ẹ trên phần đất này, bà X 

chỉ sống chung từ khi kết hôn  ới ông V  ào nă  1999 đến nă  2003, từ nă  

2003 đến nay bà X sống ở nơi khác  à chỉ đưa con  ề thă  ông V  ào những dịp 

lễ, tết. Nă  2006, các anh, chị, em ông V tự chia di sản  à đứng tên giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất, là đất ông V được thừa kế riêng không liên quan đến bà 

X, bà X cũng không có tên trong sổ hộ khẩu nhà ông V, ông V không đồng ý nhập 

tài sản  à  ình được thừa kế  ào tài sản chung của  ợ chồng. Theo lời khai của 

các anh, chị, e  ruột của ông V  à những người sống lân cận nhà ông V xác định, 

ông V sống chung nuôi dưỡng sau đó thờ cúng cha,  ẹ trên phần đất này từ trước 

đến nay nên được hưởng đ  thờ cúng  à được chia phần nhiều hơn các anh, chị, e  

khác.  

 hoản 1 Điều 33 của Luật Hôn nhân  à gia đình quy định: “Quyền sử dụng 

đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ 

trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng”, đối chiếu quy định này thì diện 

tích 880 m
2 
đất nêu

 
trên không phải là tài sản chung của bà X  à ông V; bà X khai 

là cha  ẹ chồng cho chung 02  ợ chồng nhưng không có chứng cứ chứng  inh. 

Tòa án cấp sơ thẩ  không chấp nhận yêu cầu chia đất của bà X là có căn cứ, đúng 

pháp luật, bà X kháng cáo yêu cầu chia đôi diện tích đất là không có căn cứ.  

Trị giá đất theo Biên bản định giá ngày 16-02-2017 ghi là 61.844.900 đồng 

nhưng phần quyết định của bản án sơ thẩ  ghi trị giá 62.144.900 đồng là không 

đúng, cần phải sửa.   

- Ngôi nhà ông V đang ở là nhà của cha,  ẹ ông V, sau này bà X  à ông V 

cùng là  lại phần nhà L nên đây là tài sản chung của bà X, ông V. Trị giá nhà 

5.478.000 đồng, phần bà X đóng góp là phần  ái nhà bằng tole, ngoài ra không 

còn tài sản chung nào khác, Tòa án cấp sơ thẩ  chia cho bà X bằng giá trị  ới số 

tiền 3.000.000 đồng là phù hợp.  

Giá trị ngôi nhà theo Biên bản định giá ngày 16-02-2017 ghi là 5.478.000 

đồng nhưng bản án sơ thẩ  ghi là 5.178.000 đồng là không đúng, dẫn đến  iệc xác 

định án phí không đúng. 

- Phần nhà phía sau dính liền  ới ngôi nhà L, Tòa án cấp sơ thẩ  đã định giá 

nhưng bà X, ông V thống nhất là nhà của bà C2, e  ruột ông V nên không tranh 

chấp, không yêu cầu chia nhưng bản án sơ thẩ  không ghi nhận là thiếu sót. 

- Bà X có nơi ở khác từ nă  2003 đến nay, ông V không còn nơi ở khác, nhà 

là nơi thờ cúng cha,  ẹ ông V, nếu dỡ phần  ái tole sẽ không bảo đả  giá trị sử 

dụng của ngôi nhà, bà X yêu cầu chia bằng hiện  ật  à dỡ  ang đi là không phù 

hợp; 

- Phần  ật dụng trong nhà bà X không yêu cầu, Tòa án cấp sơ thẩ  không 

giải quyết, nên cấp phúc thẩ  không xe  xét yêu cầu kháng cáo của bà X  ề  iệc 

chia các  ật dụng trong nhà, nếu bà X  à ông V tranh chấp thì phải khởi kiện bằng 

 ụ án khác theo quy định pháp luật. 

[3] Về nợ chung: Ông V khai nợ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân 

Biên số tiền 10.000.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩ  không là  rõ là bỏ sót người 

tha  gia tố tụng nhưng sai sót này đã khắc phục được ở giai đoạn xét xử phúc 

thẩ , theo Phiếu thu ngày 18-7-2017 do Ngân hàng chính sách xã hội Việt Na , 

Phòng giao dịch huyện Tân Biên cung cấp thì ông V đã trả tất nợ sau khi xét xử sơ 

thẩ , ông V cũng không yêu cầu giải quyết  ề số tiền  à ông đã trả nợ Ngân hàng 
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nên nợ chung của bà X  à ông V xe  như không có,  ì  ậy không cần thiết phải 

hủy bản án sơ thẩ  nhưng Tòa án cấp sơ thẩ  cần phải rút kinh nghiệ .  

[4] Tại phiên tòa phúc thẩ , ông V tự nguyện giao thê  1.000.000 đồng tiền 

chênh lệch chia tài sản nên ghi nhận, sửa bản án sơ thẩ . Vậy, số tiền chênh lệch 

chia tài sản  à ông V phải giao cho bà X là 4.000.000 đồng. 

 [5] Đại diện Viện ki   sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà X  à 

sửa bản án sơ thẩ   ề giá trị tài sản chung là ngôi nhà  à sửa phần án phí là phù 

hợp.  

[6] Về án phí sơ thẩ :  

- Bà X  à ông V phải chịu án phí sơ thẩ  tương ứng 5% giá trị tài sản chung 

được chia theo quy định tại khoản 9 Điều 27 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án. 

Cụ th  là: 

+ Bà X phải chịu 4.000.000 đồng x 5% = 200.000 đồng. 

+ Ông V phải chịu (5.478.000 đồng – 4.000.000 đồng) x 5% = 74.000 đồng. 

- Bà X phải chịu án phí đối  ới phần yêu cầu chia tài sản không được Tòa án 

chấp nhận, theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án, 

cụ th  là: 61.844.900 đồng x 5% = 1.546.000 đồng. 

[7] Do yêu cầu kháng cáo của bà X không được chấp nhận nên bà X phải 

chịu 300.000 đồng tiền án phí phúc thẩ  theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường  ụ 

Quốc hội  ề án phí  à lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  ào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 33, 55, 58, 

59, 81, 82  à Điều 83 của Luật Hôn nhân  à gia đình; khoản 9 Điều 27 của Pháp 

lệnh Án phí, lệ phí; khoản 1, Điều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường  ụ Quốc hội  ề án phí, lệ phí Tòa án. 

1.   hông chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Lệ X; sửa Bản án Hôn 

nhân  à gia đình sơ thẩ  số: 19/2017/HN&GĐ-ST ngày 05 tháng 5 nă  2017, của 

Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

2. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Trần Thị Lệ X  à ông Lê Văn V. 

Công nhận sự thỏa thuận giữa bà X  à ông V  ề con chung như sau: 

2.1. Bà X được tiếp tục trông no , chă  sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Lê 

Thị Hồng L (Lê Trần Xuân T1), ông V không phải cấp dưỡng nuôi con  ì bà X 

không yêu cầu. 

2.2. Ông V có quyền, nghĩa  ụ thă  nom con chung; bà X cùng các thành 

 iên trong gia đình không được cản trở. Ông V không được lạ  dụng  iệc thă  

no  con chung đ  cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến  iệc trông no , chă  sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con chung. 
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3. Về tài sản chung:  

3.1. Ông Lê Văn V được sở hữu tài sản chung là 01 căn nhà tạ  C diện tích 

80,8 m
2
, trị giá 5.478.000 (nă  triệu, bốn tră  bảy  ươi tá  nghìn) đồng, cất 

 
trên 

đất là tài sản riêng của ông V. Ông V có nghĩa  ụ giao cho Xuân 4.000.000 (bốn 

triệu) đồng tiền chênh lệch chia tài sản. 

3.2. Ghi nhận  iệc bà X  à ông V thống nhất phần nhà sau, diện tích 20,68  
2 

dính liền  ới nhà L là của bà C2, không tranh chấp, không yêu cầu chia. 

4.  hông chấp nhận yêu cầu của bà X  ề  iệc chia ½ diện tích 880 m
2 
đất,  

thuộc thửa đất số 123, tờ bản đồ số 25, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 

H02103 ngày 03-7-2008, do Ủy ban nhân dân huyện T cấp, ông Lê Văn V đứng 

tên, tọa lạc tại Ấp T, xã M, huyện T, tỉnh Tây Ninh, có tứ cận: Đông giáp đất của 

Lê Thị C2; Tây giáp đất của Lê Thị D; Nam giáp đất của ông T2; Bắc giáp đường 

nội bộ ấp T3, trị giá: 61.844.900 (sáu  ươi  ốt triệu, tá  tră  bốn  ươi bốn 

nghìn, chín tră ) đồng. 

5. Về nợ chung: Bà Trần Thị Lệ X  à ông Lê Văn V khai không có nên không 

đặt ra giải quyết. 

6.    từ khi bản án có hiệu lực pháp luật  à bà X có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu ông V chưa giao cho bà X đủ số tiền như đã nêu trên thì hàng tháng ông 

V còn phải trả cho bà X tiền lãi do chậ  thực hiện nghĩa  ụ theo quy định tại 

khoản 2, Điều 468 của Bộ luật Dân sự.  

7. Về chi phí tố tụng khác: Bà X phải chịu 600.000 (sáu tră  nghìn) đồng chi 

phí đo đạc, định giá, đã nộp xong. 

8. Về án phí: 

8.1. Án phí dân sự sơ thẩ :  

- Bà Trần Thị Lệ X chịu 200.000 (hai tră  nghìn) đồng án phí xin ly hôn; 

200.000 (hai tră  nghìn) đồng án phí chia tài sản  à 1.546.000 ( ột triệu, nă  

tră  bốn  ươi sáu nghìn) đồng án phí phần yêu cầu không được Tòa án chấp 

nhận. Tổng cộng là 1.946.000 ( ột triệu, chín tră  bốn  ươi sáu nghìn) đồng, 

được trừ  ào 3.200.000 (ba triệu, hai tră  nghìn) đồng số tiền tạ  ứng án phí bà X 

đã nộp theo Biên lai thu số: 0003462 ngày 05-10-2016. Hoàn trả cho bà X 

1.254.000 ( ột triệu, hai tră  nă   ươi bốn nghìn) đồng tiền tạ  ứng án phí đã 

nộp theo biên lai thu số: 0003462. 

- Ông V phải chịu 74.000 đồng án phí chia tài sản. 

8.2. Án phí dân sự phúc thẩ : Bà Trần Thị Lệ X phải chịu 300.000 (ba tră  

nghìn) đồng, được trừ  ào 300.000 (ba tră  nghìn) đồng tiền tạ  ứng án phí đã 

nộp theo Biên lai thu số: 0004141 ngày 19-5-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

9. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7  à 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

10. Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuyên án. 

          

 

 

 

 

 

 

 ơi nhận: 
- VKSND. TTN; 

- TANDH. Tân Biên; 

- Chi cục THADSH. Tân Biên; 

- Phòng KTNV&THAHS. TANDTTN; 

- Các đương sự; 

- Lưu tập án; 

- Lưu hồ sơ  ụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đặng Thị Đồng 


